
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50300739 Nguyễn Văn Hưng 13/05/1988 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 90804942 Hồ Minh Đương 19/11/1988 Nam Cà Mau
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 50803352 Nguyễn Văn Lý 12/12/1990 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 51130923 Nguyễn Văn Vinh 14/11/1998 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 90902093 Trần Tùng Dương 21/04/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 50781282 Vũ Văn Công 25/12/1992 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 91215199 Nguyễn Công Trường 2000/01/07 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 51132048 Trần Xuân Phú 20/03/1995 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 50803750 Hoàng Hảo 09/06/1990 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 50782852 Võ Thành Đạt 10/03/1996 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 50126212 Nguyễn Thị Hồng Quế 07/11/1997 Nữ Tây Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51105040 Đoàn Quang Đức 13/01/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 51105594 Đào Xuân Mạnh 09/05/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 51106438 Lê Văn Dương 2002/02/20 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50301438 Nguyễn Hữu Trình 10/09/1984 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 50113131 Trịnh Duy Tâm 27/12/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50780314 Hoàng Văn Hùng 12/06/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 50305764 Phạm Văn Tùng 05/11/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 51102586 Vũ Quang Huy 07/07/2001 Nam Vĩnh Phúc
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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